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Đức Thế Tôn thị hiện ở đời với mục đích “khai thị chúng sinh, ngộ
nhập Phật tri kiến”, không những thế Ngài còn là một nhà chính trị tài
ba, một nhà giáo dục vĩ đại, một bậc Thầy tâm lý, đã để lại cho nhân
loại một kho tàng vô giá là tam tạng Thánh điển nói chung, và những
phẩm chất tốt đẹp dành cho tuổi trẻ nói riêng, hầu vạch ra con đường
dẫn đến sự hoàn thiện về nhân cách sống và đạo đức cho giới trẻ.
Đây là một bước ngoặt đánh dấu tinh thần giáo dục của bậc chính
đẳng giác đối với toàn nhân loại.

1. Bậc thầy tâm lý

Ngang qua lịch sử đức Phật, chúng ta thấy được rằng cuộc hành trình hoằng
dương chính pháp, hóa độ chúng sinh với lòng đại từ, đại bi của Ngài chưa bao
giờ ngừng nghỉ. Ngài vân du khắp nơi trên đất Ấn, độ tận các chúng sinh hữu
duyên với Ngài, đưa ra những lý luận thiết thực nhằm giúp cho những nhà chính
trị đả thông tư tưởng mà ngưng sự chiến tranh trên phương diện tôn giáo, giai
cấp và củng cố tính “bình quyền” giữa con người với nhau.

Ngài còn là một bậc thầy về tâm lý, tùy nhân duyên khế hợp với chúng sinh nào
thì Ngài đưa ra những khế cơ, khế lý để hóa độ chúng sinh hữu duyên đó. Biết
được tâm lý của tuổi trẻ có những thay đổi thất thường, có khi tinh nghịch, lại
có lúc dối gian, cho nên bằng tuệ giác của đức Phật, Ngài đưa ra những liệu
pháp giáo hóa, dìu dắt giới trẻ từ bỏ những cố chấp, sân giận, tham lam, tật đố,
hơn thua, thay vào đó là thiết lập tinh thần “hòa bình” ngay trong nội tâm của
từng cá thể.

Điển hình là cách giáo dục tuổi trẻ của đức Phật thông qua hình ảnh La Hầu La.
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“Rồi Thế Tôn, sau khi để một ít nước còn lại trong chậu nước, bảo Tôn giả
Rahula:

- Này Rahula, Ông có thấy một ít nước còn lại này trong chậu nước không?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

- Cũng ít vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà nói láo,
không có tàm quý”[1].

Qua đây, Thế Tôn muốn dạy cho La Hầu La về hạnh chân thật, tác hại của
những người biết mà nói dối, không có tàm quý khiến cho người khác sẽ không
còn tin tưởng mình nữa, lại càng không có phẩm hạnh của một bậc sa môn cần
phải có. Những người đó giống như nước còn lại rất ít ở trong chậu, lại bỏ đi
chút nước trong chậu nữa, rồi úp cái chậu xuống, lại ngửa cái chậu lên, người
biết mà cố tình nói dối, không có tàm quý cũng giống như thế, không còn gì
nữa, không dùng ngôn ngữ nào để diễn tả nỗi. Đức Phật dạy La Hầu La hạnh
sống chân thật, đừng bao giờ nối dối, nếu người vẫn cố tình nói dối thì không có
việc xấu xa nào mà người đó không dám làm.
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Đức Phật lại dùng hình ảnh con voi: “Này Rāhula, nhưng khi con voi của vua, có
ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường.
Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần
thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, dùng
vòi. Ở đây, người này nghĩ rằng: “Con voi của vua này có ngà dài như một cán
cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường... ( như trên)... dùng
đuôi, dùng vòi. Con voi của vua (như vậy) đã quăng bỏ mạng sống (của mình),
và nay con voi của vua không có việc gì mà không làm”[2].

Thế Tôn dạy cho La Hầu La con người phải biết tàm quý, không nói láo, biết hổ
thẹn khi đã làm việc gì sai phạm, biết phòng hộ các căn, người này ví như con
voi khi lâm trận biết bảo vệ cái vòi. Còn người nào không biết tàm quý, cứ nói
láo, không biết hổ thẹn việc làm của mình, không biết phòng hộ các căn, người
này ví như con voi khi lâm trận không biết bảo vệ cái vòi, nghĩa là con voi này
đã quăng bỏ mạng sống của chính nó. Đến cả mạng sống của chính nó còn
không trân quý thì con voi đó không có việc gì mà không dám làm. Cuối cùng,
đức Phật muốn nhấn mạnh đến La Hầu La, “Cũng vậy, này Rāhula, đối với ai
biết mà nói láo, không có tàm quý, thời Ta nói rằng người ấy không có việc ác gì
mà không làm. Do vậy, này Rāhula: “Ta quyết không nói láo, dầu nói để mà
chơi,” này Rāhula, ông phải học tập như vậy”[3].
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Thứ đến, đức Phật lấy hình ảnh chiếc gương để nói về “thân nghiệp, khẩu
nghiệp, ý nghiệp”:

“Này Rāhula, ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì?

– Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh.

– Cũng vậy, này Rāhula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp. Sau
khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy
hành ý nghiệp”[4].

Cái gương dùng để phản tỉnh lại thân hành, khẩu hành, ý hành những việc bất
thiện hay thiện dẫn tới ba nghiệp đó gây ra khổ đau, phiền não hay an lạc, hạnh
phúc đều do ba nghiệp tạo nên. Nếu trong khi phản tỉnh biết được thân nghiệp,
khẩu nghiệp, ý nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại
người, không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc,
đem đến quả báo an lạc, như vậy cần phải tiếp tục làm. Còn trong khi phản tỉnh
biết được thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ta đã làm đều bất thiện đưa đến
khổ đau, thời cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị đạo sư hay trước các
vị đồng phạm hạnh có trí.

Sau khi đã sám hối xong, thời không được tái phạm trong tương lai, đồng thời
khi phát lồ sám hối rồi sẽ thấy thân nghiệp này thiện, đưa đến an lạc, đem đến
quả báo an lạc, và tự mình phải tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp.
"Như thế ấy, La-hầu-la, con phải cố gắng luyện tập, luôn luôn suy luận để giữ
trong sạch mọi hành động bằng thân, khẩu, ý”[5].

Tuổi trẻ cũng như vậy, có lúc biết mình đã sai nhưng vẫn cố làm, rồi lại che
giấu, nói dối những gì mình đã làm, có lúc háo thắng chỉ nghĩ đến lợi lạc bản
thân mà không nghĩ đến sau việc làm của mình đã để lại một hệ lụy đau khổ
cho kẻ khác.

Đức Phật khéo léo chỉ dạy cho giới trẻ giữ gìn ba nghiệp cho trong sạch ngay
khi còn nhỏ và hãy có gắng duy trì những điều thiện lành ngay trong từng suy
nghĩ của mình.

Biết tâm lý của tuổi trẻ thích những điều mới lạ, ngay khi lục căn tiếp xúc lục
trần khởi lên những pháp bất thiện, Ngài liền dạy rằng:

“Con mắt là thường hay vô thường?

– Bạch Thế Tôn, là vô thường.

– Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
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– Bạch Thế Tôn, là khổ.

– Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy,:
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?”

– Thưa không vậy, bạch Thế Tôn”[6].

Rồi Thế Tôn hỏi tiếp về “Tai, Mũi, Lưỡi, Pháp, Ý” tất cả đều vô thường, đã là vô
thường đều đem tới khổ đau.

2. Giáo dục tuổi trẻ qua hình ảnh Đất, Nước, Lửa,
Gió

Ngài dạy La Hầu La hãy học theo “hạnh của Đất” dù cho có quăng bỏ các thứ
đồ bất tịnh hay đồ tịnh đi nữa, đất vẫn đón nhận mà không hề có phản hồi. “ví
như trên đất người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ không tịnh, quăng phân uế,
quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu; tuy vậy, đất không
lo âu, không dao động, hay không nhàm chán; cũng vậy, này Rāhula, hãy tu tập
như đất. Này Rāhula, do tu tập sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không khả ái
được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại”[7]. Không chỉ La-hầu-la
mà hầu hết tuổi trẻ nên cần học hạnh của đất để bổ túc cho đời sống thường
nhật của mình, không nề hà trước chuyện khen chê, không sân giận trước
những điều nghịch lý, càng phải điềm tĩnh trước những chướng duyên, chuyển
hóa tập khí của bản thân từ nhiều đời, nhiều kiếp, có như vậy thì tâm ngày càng
tĩnh lặng, con đường tu tập sẽ không còn chất chứa những muộn phiền, ưu não,
oán trách và khổ đau nữa. Do đó hãy học hạnh của đất, hành xử như đất.

Học cách “rộng lượng như Nước”, dù cho người ta có quăng bỏ các đồ tịnh hay
bất tịnh xuống nước, nước vẫn dung hòa một cách bình đẳng, ôm cả vào lòng
mà không phân biệt, “ví như trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ không tịnh,
rửa sạch phân uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch mủ, rửa
sạch máu; tuy vậy, nước không lo âu, không dao động, không nhàm chán”[8].
Nên tập cách ứng xử của nước để tâm luôn bao la rộng mở, dung chứa tất cả
mọi thứ, nhưng phải gạn lọc, chuyển hóa các bất thiện pháp, mặt khác cố gắng
hành trì các thiện pháp để đưa đến sự an lạc giải thoát nơi nội tâm.

“Mạnh mẽ như Lửa”, dù lửa có đốt cháy các thứ nhơ uế, tịnh hay bất tịnh, lửa
vẫn không hề thấy tủi nhục, bất mãn, “ví như lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ
không tịnh, đốt phân uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy
vậy lửa không lo âu, không dao động, không nhàm chán”[9]. Hãy để tâm mạnh
mẽ như lửa nhưng không bị vướng mặc, kỳ thị, vì lửa có thể đốt cháy mọi thứ,
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không e sợ trước một vật thể nào. Qua lời dạy của đức Phật dành cho La-hầu-la
trong kinh điển, Ngài muốn hướng dẫn cho các giới trẻ trong hiện tại và ở vị lai
chớ trùng bước trước hoàn cảnh xấu, hay vội bỏ cuộc trước những thử thách,
mà hãy sống một cách mạnh mẽ như lửa thêu cháy mọi ác pháp, tà niệm,
chướng duyên.

Học cách “ứng xử của Gió”, hào phóng đón nhận những mùi dù thơm hay hôi,
thổi bay tất cả mà không hề lo âu, dao động: “Này Rāhula, như gió thổi các đồ
tịnh, thổi các đồ không tịnh, thổi phân uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi
mủ, thổi máu; tuy vậy, gió không lo âu, không dao động, không nhàm chán”
[10]. Nên học theo cách ứng xử của gió, không hề bị mùi hôi hoặc thơm làm cho
vướng mắc, như thể người khác có nói xấu gì về bản thân mình hay làm cho ta
đau khổ, hãy nhìn nhận những điều đó như một cơn gió thoảng qua không còn
lưu dấu hay để lại nơi tâm một nội thương nào, không còn bị chi phối bởi ngoại
duyên.

Thông qua các việc mà đức Phật đã truyền dạy cho La Hầu La ta thấy được rằng
Ngài chính là một nhà giáo dục vĩ đại. Ngoài việc truyền đạt giáo lý thâm diệu
của mình cho chúng sinh, Ngài còn là một bậc thầy tâm lý, không những tâm lý
ở các vị lớn tuổi mà ngay cả các vị nhỏ tuổi cũng hết sức tuyệt vời, điển hình là
tôn giả La-hầu-la, và hơn hết là các giới trẻ.
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3. Hướng tuổi trẻ hoàn thiện về nhân cách và đạo
đức

Mục đích giáo dục của đức Phật là muốn cho chúng sinh hoàn thiện hơn về nhân
cách sống cũng như đạo đức. Do đó, muốn trưởng thành trong sự từ bi, bác ái
thì phải giáo dục từ ngay lúc nhỏ. Thế gian có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ”
ngay lúc nhỏ phải hướng dẫn cho tuổi trẻ nhũng tư tưởng mang tính tích cực,
biết yêu thương bản thân và mọi người, sống với tinh thần “Vô ngã vị tha”,
không làm tổn thương và khổ đau cho chính mình và cho người khác, dù đó là
những sinh vật nhỏ bé. Cụ thể, một lần đức Phật đi khất thực thấy một số thiếu
niên hành hạ các con cá, Ngài đến bên và hỏi:

- “Này các Thiếu niên, các Em có sợ đau khổ không? Các Em không ưa thích khổ
phải không?”

- “Thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con sợ đau khổ. Chúng con không ưa thích
khổ”[11].
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Thế Tôn dạy các em thiếu niên trong cuộc sống này ai cũng sợ thân thể bị đau,
thế sao lại hành hạ các chú cá như vậy. Ở đây, đức Phật muốn nhấn mạnh, con
người vì những thú vui riêng mà có thể sẵn tay đùa giỡn trên thân mạng của
các loài thấp bé hơn mình, hoặc để thỏa mãn về nhu cầu ăn uống mà đang tâm
giết hại chúng. Đặc biệt là trẻ con, vì chưa có nhận thức rõ về sự thiện-ác, cho
nên dễ làm những điều gây hại cho kẻ khác, điển hình là sát sinh. Bởi thế, đức
Phật dạy rằng:

“Không làm mọi điều ác Thành tựu các hạnh lành, Tâm Ý giữ trong sạch, Chính
lời chư Phật dạy.” (Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà - câu 183)

Đức Phật vô cùng tinh tế trong việc giáo dục dù cho các em còn rất nhỏ, Ngài
cũng nhẹ nhàng chỉ bảo, hoặc tán thán, khen ngợi khi các em làm những điều
tốt đẹp. Nhằm nâng cao và phát huy những giá trị đạo đức, hoàn thiện hơn về
nhân cách sống. Đạo đức ấy phải được huân tập ngay từ khi bé, vì đó là một
cung cách tối thiểu của một con người cần phải có. Đạo đức là cốt tuỷ, là tinh
hoa, là một nền tảng để hướng đến sự giải thoát. Nếu con người không có đạo
đức thì chẳng có việc gì mà không dám làm, còn đối với hành giả xuất gia lấy
đạo đức làm căn bản cho sự giải thoát, nếu không tô bồi cho nền tảng đạo đức
thì sẽ dễ trở thành người đáng trách nhất trong thiên hạ.

Kết luận

Đức Phật là một nhà giáo dục vĩ đại của nhân loại, một vị lương y thời đại, vì
không những Ngài cho thuốc trị lành các tâm bệnh của chúng sinh ở quá khứ,
mà cho đến bây giờ lương dược ấy vẫn tồn tại và chữa lành muôn ngàn khổ
bệnh của chúng sinh ở vị lai. Bởi lẽ chúng sinh đa bệnh đều do nghiệp lực của
mỗi cá nhân, nên tùy theo mức độ bệnh mà Ngài cho thuốc. Lương dược ấy
chính là những giáo pháp của Ngài được ghi lại trong tam tạng Thánh điển để
giáo dục cho chúng sinh.

Giáo lý đạo Phật đã khai mở cho chúng sinh còn chìm đắm trong vô minh, mê
muội, hướng các tầng lớp con người quay về với tri túc thượng nhật, bình đẳng
không có sự phân biệt giai cấp, tất cả đều có thể tu tập và thành tựu được sự
giác ngộ giống như nhau.

Tác giả: Thích Nhuận Thông Chùa Vạn Phước, 55 Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận
11, TP.HCM ***
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